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Đếm phút theo 5
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Kim dài đi từ số này sang số kế tiếp là 5 phút. Đếm phút thì bắt đầu từ số 12 và đếm thêm 5: năm, mười,
mười lăm…
Số giờ là số kim ngắn vừa đi qua. Kim ngắn gần tới số sau mà kim dài chưa về số 12 thì vẫn chưa sang giờ
mới.
2 giờ 35 phút viết trên đồng hồ số là 2:35.

1 Điền số phút vào các ô trống quanh đồng hồ.
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2 Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút? Viết vào ô.
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giờ phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

giờ phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

giờ phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

giờ phút

3 Vẽ hai kim cho đồng hồ chỉ đúng như đồng hồ số.
Kim ngắn vẽ to và ngắn, kim dài vẽ mảnh và dài.
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Điền số phút vào các ô trống quanh đồng hồ.
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Khi con làm sai: Chỉ tay từ ô số 0 ở số 12, cùng con đếm thêm 5 theo từng ô: “năm, mười, mười lăm…” tới ô
trống. Con viết 4 cho ô ở số 4 thì nhắc: số phút là số mình đếm được, không phải số trên mặt đồng hồ.

2 Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút? Viết vào ô.
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1 giờ 30 phút
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7 giờ 10 phút
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11 giờ 40 phút
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6 giờ 55 phút

Khi con làm sai: Cùng con quay về giờ đúng của số kim ngắn vừa qua, rồi cho kim dài đi từ số 12, đếm thêm 5 tới
chỗ kim dài chỉ. Con viết dư một giờ, như 7 giờ 55 phút cho 6 giờ 55 phút, thì cho con thấy kim ngắn chưa tới số 7:
kim dài chưa về số 12 thì chưa sang giờ mới.

3 Vẽ hai kim cho đồng hồ chỉ đúng như đồng hồ số.
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Khi con làm sai: Đặt đồng hồ con vẽ cạnh đồng hồ số. Đếm thêm 5 từ số 12 tới chỗ kim dài con vẽ, xem có ra đúng
số phút không. Kim ngắn phải đã qua số giờ mà chưa tới số sau; phút càng nhiều, kim ngắn càng gần số sau.

© Open Math. Được in và chia sẻ miễn phí cho việc học, không bán lại.


